
Điểm ưu 

tiên
GK1 GK2

Điểm phỏng 

vẫn TB

Điểm tổng 

cộng

I

1 KTV01
Nguyễn Vi 

Nhất Trâm
01/11/1982 Khánh Hòa Đại học Kế toán Anh B Tin học B

Kế toán: thực hiện nghiệp 

vụ kế toán; thu, chi, thanh 

quyết toán; báo cáo thuế; 

các chế độ chính sách, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội.

Trung tâm Công 

nghệ thông tin Tài 

nguyên và Môi 

trường

Kế toán viên 06.031 Kế toán 70 75 72.5 72.5

II

2 CV 01
Trần Thanh 

Bình
02/11/1991 Khánh Hòa Đại học

Kỹ sư  Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Anh B Tin học B

Nghiệp vụ bồi thường giải 

phóng mặt bằng; Quản lý dự 

án

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất
Chuyên viên: 01.003 Đất đai 25 25 25 25

3 CV02
Phạm Quốc 

Khánh
23/3/1987 Khánh Hòa Đại học

Kỹ sư xây dựng - Xây 

dựng dân dụng và 

công nghệp

Anh B ƯDCB

Nghiệp vụ bồi thường giải 

phóng mặt bằng; Quản lý dự 

án

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất
Chuyên viên: 01.003 Đất đai 82 82 82 82

4 ĐCV 01
Nguyễn Mạnh 

Tiến
23/9/1993 Khánh Hòa Thạc sĩ

Quản lý đất đai; Thạc 

sĩ Quản lý đất đai
Anh B1 ƯDCB

Nghiệp vụ quản lý và phát 

triển quỹ đất

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Địa chính viên hạng 

III (V.06.01.02)
Đất đai 95 95 95 95

5 ĐCV 02 Ngô Xuân Vỵ 07/9/1977 Khánh Hòa Đại học Kỹ sư Quản lý đất đai Anh B THƯD

Nghiệp vụ bồi thường giải 

phóng mặt bằng; Quản lý dự 

án

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Địa chính viên hạng 

III (V.06.01.02)
Đất đai 98 98 98 98

6 ĐCV 03
Trương Thị 

Huề
01/7/1993 Bình Định Đại học Kỹ sư Quản lý đất đai Anh B1 ƯDCB

Nghiệp vụ bồi thường giải 

phóng mặt bằng; Quản lý dự 

án

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Địa chính viên hạng 

III (V.06.01.02)
Đất đai 43 43 43 43

7 ĐCV 04
Trần Phương 

Hà
02/01/1996 Khánh Hòa Đại học Quản lý đất đai TOEIC Tin học B

Nghiệp vụ bồi thường giải 

phóng mặt bằng; Quản lý dự 

án

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất

Địa chính viên hạng 

III (V.06.01.02)
Đất đai 36 36 36 36

*Danh sách này có tổng cộng 07 thí sinh.

Ghi chú

Kết quả điểm xét tuyển

Hộ khẩu 

thường trú

Chuyên môn

(chuyên ngành 

đào tạo)

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Họ và tên thí sinh
Ngày, tháng, 

năm sinh

CỘNG HÒA - XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NIÊM YẾT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

(Kèm Thông báo số            /TB-STNMT ngày 24/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Số

TT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

LĨNH VỰC KẾ TOÁN

Số báo danh Trình độ
Mã chức danh

 dự tuyển

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

tuyển

Trình độ tin 

học

Trình độ 

ngoại ngữ

Vị trí đăng ký 

dự tuyển


